THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN NGỮ VĂN 7
	    Cấp độ 
Tên 

chủ đề

(nội dung)
	Nhận biết
	Thông hiểu  
	    Vận dụng 

             
 Cấp độ       Cấp độ  cao                        

   thấp                                                                 
	Cộng

	 1.Văn bản.
 Cảnh khuya
	Nhớ chính xác bài thơ  


	Hiểu và xác định được điệp ngữ trong bài thơ

	
	
	

	Số câu.
Số điểm.

Tỉ lệ.
	Số câu 0,5
Số điểm: 1
Tỉ lệ.10%
	Số câu 0,5
Số điểm: 1
Tỉ lệ.10%
	
	
	Số câu 1
Số điểm: 2
Tỉ lệ.20%

	2.Tiếng việt
Điệp ngữ
	
	
	Viết đoạn văn ngắn có sử dụng từ trái nghĩa với đề tài tự chọn
	
	

	Số câu.

Số điểm.

Tỉ lệ.
	
	
	Sốcâu: 1

Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20%
	
	Số câu :1

Số điểm: 2

Tỉ lệ.20%

	3. TLV 

Phát biểu cảm nghĩ

	
	
	
	Phát biểu cảm  nghĩ của em về người thân
	

	Số câu.

Số điểm.

Tỉ lệ.
	
	
	
	Số câu: 1

Số điểm: 6
Tỉ lệ.60%
	Số câu: 1

Số điểm: 6
Tỉ lệ.60%

	Tổng số  câu.                                
Tổng số điểm
Tỉ lệ.
	Số câu:0,5
Số điểm: 1
Tỉ lệ.10%
	Số câu: 0,5
Số điểm: 1
Tỉ lệ.10%
	Số câu: 1

Số điểm: 2
Tỉ lệ.20%
	Số câu: 1

Số điểm: 6
Tỉ lệ.60%
	Số câu: 3
Số điểm: 10
Tỉ lệ.100%


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU                           ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
  TRƯỜNG THCS YÊN THỌ                                     MÔN NGỮ VĂN 7
                                                                      Thời gian làm bài 90 phút

                                                                        ( Không kể phát đề)

Câu 1.(1 điểm)
  a. Hãy chép chính xác bài thơ “Cảnh khuya” của Hồ Chí Minh.

  b. Xác định điệp ngữ trong bài thơ trên.

Câu 2. (2 điểm)

  
Viết đoạn văn ngắn từ  5-7 câu (đề tài tự chọn) trong đó có sử dụng từ trái nghĩa? (Gạch chân từ trái nghĩa).

Câu 3.(7 điểm)

  
Phát biểu cảm nghĩ của em về người thân (Ông, bà, bố, mẹ, ….).
              HƯỚNG DẪN CHẤM, BIỂU ĐIỂM MÔN NGỮ VĂN 7 
 Câu 1 (1 điểm)

  a. Chép chính xác bài thơ ‘‘Cảnh khuya’’ của Hồ Chí Minh ( 0,5 điểm)
Cảnh khuya
                                        Tiếng suối trong như tiếng hát xa.
Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa.
    Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ

                                       Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà.

  b. Xác định được điệp ngữ trong bài thơ trên. (0.5điểm)
· Điệp ngữ. ‘‘Lồng.’’
· Điệp ngữ ‘‘ Chưa ngủ’’

 Câu 2.(2 điểm)
  - Học sinh viết được đoạn văn trong đó có sử dụng từ trái nghĩa, gạch dưới cặp từ trái nghĩa, hành văn mạch lạc. ( 1,5 điểm)
  - Viết đúng hình thức đoạn văn, đủ số câu. 5-7 câu. ( 0,5 điểm)
 Câu 3.(7 điểm)
Yêu cầu chung cần đạt
 Về hình thức.

  1. Mở bài.

· Giới thiệu một người thân ( ông, bà, bố, mẹ....)

· Tình cảm, ấn tượng sâu sắc của mình với người thân.

2. Thân bài.

   - Tả vài nét đặc điểm, phẩm chất tiểu biểu của người thân.

- Kể một vì kỉ niệm vui, buồn của bản thân đối với người thân.

- Qua đó bộc lộ tình cảm, cảm xúc.

3. Kết bài.

-  Cảm nghĩ chung hoặc đánh giá, liên hệ.

Biểu điểm.

· Điểm 9-10. Nội dung và cảm xúc sâu sắc, tự nhiên, hành văn trôi chảy, giầu tính biểu cảm, không phạm lỗi chính tả về từ câu.
· Điểm 7- 8. Nội dung, cảm xúc sâu sắc, tự nhiên, đôi chỗ thể hiện cảm xúc chưa khéo léo lắm, hành văn trôi chảy, phạm một vài lỗi chính tả.( hai đến ba lỗi)

· Điểm 5-6. Biết cách làm bài song cảm xúc còn hời hợt hoặc thể hiện còn vụng về, hành văn chưa mạch lạc lắm, còn phạm từ năm đến sáu lỗi chính tả.

· Điểm 3-4. Nội dung, cảm xúc hời hợt hoặc còn gượng ép, diễn đạt lủng củng, sai nhiều lỗi chính tả.

· Điểm 1-2. Chưa biết cách làm bài văn biểu cảm, cảm xúc vụng về, sai nhiều lối chính tả.
